
DANH SÁCH CÁC HÀM 
 

1. Tầnsuất:   FREQUENCY(data_array, bins_array) – Ctrl+shift+enter 

Data_array :tậphợpcácgiátrịcầnđếmtầnsuất 

Bins_array :nhucầunhómcácgiátrị 

 

2. Xếphạng: RANK(number, ref, order)) 

Number: sốcầnxếphạng 

Ref: tậphợpdanhsáchcácsố. 

Order: chỉđịnhcáchxếp 

 

3. Hàm:  IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) 

 

4. Tìmmộtgiátrịtrongcộttậncùngbêntráicủa 1 bảngxongchora 1 giátrị ở 

cùnghàngvớigiátrịtìmđượctừcộtđượcchỉthị 

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, 

range_lookup) 

Lookup_value: giátrịphảiđượctracứu ở cộttậncùngbêntrái 

Table_array: bẳngtracứu( địachỉtuyệtđối) 

Col_index_num: sốthứtựcộttrongbảngtracứu 

Range_lookup: tímliênkếttươngđương(true), lien kếtchínhxác(false) 

 

5. Tìmkiếm 1 giátrịtronghàngthứnhấtcủa 1 bảngrồicho 1 

giátrịtrongcùngcộttínhtừhàngđãxácđịnh 

HLOOK(lookup_value, table_array, row_inder_num,range_lookup) 

 

6. Cộngcác ô đượcchỉđịnhtheotiêuchuẩnchotrước 

SUMIF(range,criteria,sum_range) 

Range: dãycác ô muốnlượnggiá 

Criteria: tiêuchuẩnnhằmxácdịnhloại ô nàođượccộng 

Sum_range: các ô thựctếphảitínhtổng 

 

7. Đếmsốlượngcác ô trong 1 vùngthỏamãn criteria 

COUNTIF(range,criteria) 

 

8. Tìmgiátrịtrungbìnhtrongđiềukiệnchotrước 

DAVERAGE(database,field,criteria) 

Database: Vùngdữliệu 

Field: têntrường(cột) 
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9. Sốcác ô chứagiátrịchotrướcthỏamãn criteria 

DCOUNT(database,field,criteria) 

 

10. Tìmgiátrị Max thỏamãn criteria 

DMAX(database,field,criteria) 

 

11. Tíchcácgiátrịthỏamãn criteria 

DPRODUCT(database,field,criteria) 

 

12. Tổngcácgiátrịthỏamãn criteria 

DSUM(database,field,criteria) 

 

13. Tổngkhấuhaotheotổngcácnămtrong 1 chukìxácđịnh 

SYD(cost,salvage,life,per) 

Cost: giátrị ban đầu of tàisản 

Salvage: giátrịcònlạitạithờiđiểmcuốicủađờihữudụng 

Life: chủkìsửdụng 

Per: chukìtìnhkhấuhao (cùngđơnvịvới life) 

 

14. Tínhkhấuhao = phươngphápkếtsốgiảmđềucốđịnh 

DB(cost,salvage,life,per,month) 

Month: sốthángsửdụngtàisảntrongnămđầutiên 

 

15. Tínhkhấuhao = p.pkếttoángiảmnhanhkép (theotỷlệxácđịnh) 

DDB(cost,salvage,life,per,factor) 

Factor: tỷsuấtkhấuhao 

 

16. Tínhkhấuhao = p.pkếtoánkép (hay chỉđịnh) 

VDB(cost,salvage,life,start_per,end_per,factor,no_switch) 

No_switch: giátrị logic ( .T. làkhông,  .F. làcó) 

 

17. Tínhgiátrịcònlại of tạisản 

Salvage=cost*(1-rate)^life 

Rate: tỷlệkhấuhaomỗichukì 

 

18. Tínhkhấuhaovstỷlệkhấuhaotrảiđềucho 1 khoảngthờigian 

SLN(cost,salvage,life) 
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19. Tínhgiátrịtươnglaicủa 1 khoảnđầutưdựavàotổngsốchukì, 

tiểntrảvàlãisuấtcốđịnh 

FV(Rate,Nper,Pmt,Pv,Type) 

Nper: tổngsốkì chi trả 

Pmt: sốtiền chi trảtrongmỗikì (cốđịnh) 

Pv: giátrịđầutư ban đầu 

Type: bằng 1 nếusốtiềntrảđầukì, bằng 0 nếucuốikì 

 

20. Tínhlãigộp 

FV = Pv*(1+Rate)^life 

 

21. Tínhgiátrịtươnglai of đầutưvslãisuấtthayđổi 

FVSCHEDUELE(princripal,Scheduele) 

Princripal: vốnchính 

Scheduele: dãytỷlệlãisuấtđượcápdụng 

 

22. Tínhlãisuấtthựctếhàngnăm 

EFFECT(Nominal_rate,Npery) 

Nominal_rate: lãisuấtdanhnghĩa 

Npery: sốlầntínhlãitrongnăm 

 

23. Tínhgiátrịhiệntạidòng 

NPV(Rate, Value 1,Value 2,….) 

Value 1: giátrịvốnbỏra ban đầu (âm) 

Value 2,…:giátrịtiềndựđoánthuvề (dương) or phảibỏramỗikì (âm) 

 

24. Tínhtỷlệhoànvốn (khi NPV = 0) 

IRR(Value,Guess) 

Value: vùngdữliệumuốntínhtỷlệ 

Guess: số ta kìvọng (đểtrốnglà 10%) 

 

25. Tínhgiátrịhiệntạicủakhoảnđầutư 

PV(Rate,Nper,Pmt,Fv,Type) 

 

26. Tínhsốtiềntrảđịnhkìdựatrêntiềntrảvàlãisuấtcốđịnh 

PMT(Rate,Nper,Fv,Type) 

 

27. Tínhsốtiềnlãiphảitrảtrong 1 kìhạn 

IPMT(Rate,Per,Nper,Pv,Fv,Type) 
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28. Tínhmứclãisuấttheochukì 

RATE(Nper,Pmt,Pv,Type,Guess) 

 

29. Tínhlãigộpcho 1 tráiphiếutrảvàongàytớihạn 

ACCRINTM(Issue,Maturity,Rate,Par,Basis) 

Issue: ngàypháthànhtráiphiếu 

Maturity: ngàytớihạn 

Rate: lãisuất of tráiphiếu 

Par: mệnhgiámỗitráiphiếu 

Basis: cơsởtínhngày 

 

30. Tínhlãisuấtcủachứngkhoánđượcđầutưhết 

INTRATE(Settlement,Maturity,Investment,Redemption,Basis) 

Settlement: 

ngàygiaodịchnhàđầutưthanhtoántiềnchonhàpháthànhvànhậnchứngkho

án 

Investment: khoảnđầutưđãtrảchonhàpháthành 

Redemption: khoảntiềnthuđược of nhàđầutưvàongàytớihạn 

 

31. Tínhsốtiềnthuđược of chứngkhoánvàongàytớihạn (đầutưhết) 

RECEIVED(Settlement,Maturity,Investment,Discount,Basis) 

Discount: tỷlệchiếukhấu 

 

32. Tínhtỷsuấtchiếtkhấu of 1 chứngkhoán 

DISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption,Basis) 

Pr: giátrịmỗimệnhgiá 100 đôla of chứngkhoán 

 

33. Tínhgiátrịchomỗimệnhgiá 100 đôla of CK vàongàytớihạn 

PRICEMAT(Settlement,Maturity,Issue,Rate,Yld,Basis) 

Yld: lợitứchàngnăm 

 

34. Dựđoántrêncơsởmôhìnhtuyếntính 

FORECAST(X,known_y,known_x) 

X: giátrịđểdựđoán 

Known_x: cácđạilượngđãbiết of X 

Known_y: cácđạilượngđãbiêt of Y 

 

35.  
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